Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2017 -2018      Woche 5 (11.09.17 - 16.09.17)

	
	1Đ-14
	4Đ-14
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	1Đ-17
	2Đ-17
	3Đ-17
	4Đ-17
	5Đ-17
	6Đ-17

	Mo. 11.09.17
Vorm.
	Ngữ dụng học 

Đ.Hiền - P.702C
	
	
	
	Hiệp
306-D2
	Thủy
310-D2
	
	
	
	
	
	

	Nachm.


	 
	
	
	
	
	
	Yên
301 D2

	Phương

302 D2
	P. Ngọc

303 D2
	Xuân

304 D2
	Oanh

305 D2
	Trà

401D2



	Di. 12.09.17
Vorm.
	Dịch viết II

Liên-512C
	Dịch nói II

Hiển-510C 
	Hình thái học – Nhóm 1

Hạnh - 702C
	Hiệp

306-D2
	Patrick

310-D2


	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	Yên
301 D2

	Phương

302 D2
	P. Ngọc

303 D2
	Xuân

304 D2
	Trà

305 D2


	Lan

401D2



	Mi. 13.09.17
Vorm.
	
	
	
	
	Hồng

306-D2

407D1
	Hiệp

407D1

306 D2
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	Ngữ âm – N1

Lan – 702C
	ĐNH – N2

Thủy – 616C
	
	
	Q. Anh 407 D1

301 D2

	Phương

407 D1

302 D2
	B. Ngọc

301 D2

407 D1
	Trang

302 D2

407 D1
	Oanh

512 C

305 D2
	Hương

305 D2

512 C

	Do. 14.09.17
Vorm.
	Dịch nói II

Hiển-510C
	Dịch viết II

Liên–512C
	Hình thái học – Nhóm 2

Hạnh - 702C
	Patrick

306-D2
	Hồng

310-D2
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	Q. Anh 301 D2

	Yên

302 D2
	B. Ngọc

303 D2
	Trang

304 D2
	Oanh

305 D2
	Hương

401D2

	Fri. 15.09.17
Vorm.
	Ngữ dụng học

 Đ.Hiền - 702C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	Cú pháp – P.Ngọc

P.604C
	ĐNH – N1
Thủy – 616C
	Ngữ âm – N2

Lan – 617C

	
	
	Q. Anh

301 D2
	Xuân

302 D2
	B. Ngọc

303 D2
	Trang

304 D2
	Oanh

305 D2
	Trà

401D2

	Sa.  16.09.17
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 
Từ tuần 5, K.17 học phòng máy 407 D1 (lớp 1,2,3,4) , và 512C (lớp 5,6) chiều thứ 4 theo lịch phòng đã xin theo ca học của mỗi lớp.

